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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban ngày 30 tháng 8 năm 2016

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo KTTVTW)
1. Tình hình thời tiết:
- Bắc Bộ , Bắc Trung Bộ và các tỉnh từ  Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
2. Tình hình mưa:
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]2.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 29/8 đến 19h00’ ngày 30/8, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, một số nơi có mưa vừa đến mưa to như: 
	Hoài Nhơn  (Bình Định)
	37 mm
	
	K’Bang (Gia Lai)
	32 mm

	Ayunpa (Gia Lai)
	34 mm
	
	Nhà Bè (Hồ Chí Minh)
	68 mm


2.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 30/8 đến 7h00’ ngày 31/8, hầu hết các tỉnh trên cả nước không mưa, một số trạm có lượng mưa vừa như: Hòn Dấu (Hải Phòng): 20mm,  Điện Biên (Điện Biên): 16mm, Buôn Ma Thuật (Đắc Lắc): 27mm.
2.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00’ ngày 27/8 đến 19h00’ ngày 30/8, hầu hết các khu vực trên cả nước có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 60-120mm (tập trung chủ yếu vào ngày 28/8), một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:
	Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc)
	131 mm
	
	Hải Dương (Hải Dương)
	158 mm

	Việt Trì (Phú Thọ)
	148 mm
	
	Văn Lý (Nam Định)
	146 mm

	Sơn Tây (Hà Nội)
	126 mm
	
	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	206 mm


3. Tình hình thủy văn: 
3.1. Các sông Bắc Bộ: 
Mực nước các sông trên hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình đang ở mức thấp. Lúc 7h00’ sáng ngày 31/8, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 3,15m, trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,58m. 
Dự báo: Mực nước các sông trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình biến đổi chậm. Đến 7h ngày 01/9, mực nước tại Hà Nội ở mức 2,90m; đến 19h ngày 31/8, mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,957m.
3.2. Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: 
- Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước các sông biến đổi chậm và ở mức thấp, các sông ở Trung Bộ dao động theo triều, các sông ở Tây Nguyên ảnh hưởng của điều tiết hồ chứa.
Dự báo: Ngày 31/8, mực nước các sông tiếp tục biến đổi chậm. 
- Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 30/8 trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,26m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,02 m. 
Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên. Đến ngày 03/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 2,40m; tại Châu Đốc lên mức 2,15m. Trong 24 giờ tới, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,20m.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	1. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo nhanh ngày 30/8/2016 của Vụ Quản lý CTTL&ATĐ, tình hình các hồ chứa thủy lợi như sau:
	1.1. Tình hình tích nước các hồ chứa:
- Các hồ chứa thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc: hầu hết các hồ có mực nước thấp hơn MNDBT, đạt từ 65-85% dung tích thiết kế; có 52 hồ chứa đã tích đầy nước hoặc đang xả tràn, trong đó có 18 hồ xung yếu: Ngòi Là 2 (Tuyên Quang); Tà Keo, Nà Cáy (Lạng Sơn); Ghềnh Chè 1 (Thái Nguyên); Khuôn Thần, Làng Thum, Bàu Lầy, Cây Đa, Đồng Cốc, Trại Muối, (Bắc Giang); Khe Chè (Quảng Ninh); Thượng Long, Đá Mài (Phú Thọ); Vân Trục, Suối Sải, Vĩnh Thành, Làng Hà, Gia Khau (Vĩnh Phúc).
- Các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung bộ đạt từ 20- 50% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Duồng Cốc,  Cống Khê (Thanh Hóa); Sông Sào, Khe Bung (Nghệ An); Kim Sơn (Hà Tĩnh).
- Có 20 hồ chứa xung yếu trong mùa mưa lũ đang tích nước cao là: Ngòi Là 2 (Tuyên Quang); Ghềnh Chè, Hố Chuối, Khuôn Nanh (Thái Nguyên); Khuôn Thần, Làng Thum, Bàu Lày, Trại Muối, Khe Đặng, Khe Chão, Chồng Chềnh, Đồng Man (Bắc Giang); Khe Chè, Khe Táu, Dân Tiến (Quảng Ninh); Vĩnh Thành, Làng Hà, Gia Khau (Vĩnh Phúc), Vinh Quang, Mậu Lâm (Thanh Hóa).
1.2. Tình hình đảm bảo an toàn hồ chứa: 
Nhìn chung, các hồ chứa đảm bảo an toàn. Các hồ chứa có tràn xả lũ bằng cửa van đang vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt; các địa phương và chủ hồ tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước, hiện trạng công trình. 
2. Hồ chứa thủy điện:
2.1. Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	Hđến 15/9 (m)

	Sơn La
	7h
	30/8
	197,48
	113,89
	1.825
	317
	213,0

	
	
	31/8
	197,17
	114,80
	1.637
	662
	

	Hòa Bình
	7h
	30/8
	103,63
	12,65
	290
	1.410
	115,0

	
	
	31/8
	103,43
	13,07
	860
	1.700
	

	Tuyên Quang
	7h
	30/8
	104,33
	47,51
	439
	0
	118,0

	
	
	31/8
	104,66
	48,26
	292
	147
	

	Thác Bà
	7h
	30/8
	51,33
	23,13
	351 (Qvào TB ngày 29/8)
	321 (Qra TB ngày 29/8)
	58,0

	
	
	31/8
	51,34
	20,82
	
	
	


2.2. Hồ chứa thủy điện khác: 
Không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 30/8/2016.
    III. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI:
Theo Báo cáo của Vụ Quản lý Công trình thủy lợi và ATĐ ngày 30/8/2016, tình hình ngập úng do ảnh hưởng mưa lớn các ngày 27/8 đến 28/8/2016 trên địa bàn các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ như sau:
- Tỉnh Hải Dương: Không còn diện tích ngập úng, địa phương tiếp tục vận hành 29 trạm bơm để bơm gạn nước trong đồng.
- Thành phố Hà Nội: Diện tích lúa bị ngập úng là 1.391  ha, trong đó ngập trắng 595 ha, sâu nước 796 ha. Diện tích rau màu bị ngập úng là 150 ha. Địa phương đang vận hành 39 trạm bơm để tiêu úng. 
- Tỉnh Vĩnh Phúc: Diện tích bị ngập úng khoảng 4.359 ha, trong đó ngập trắng 1.564ha, ngập sâu nước 2.795ha. Địa phương đang vận hành liên tục 07 trạm để tiêu úng./.
	Nơi nhận:
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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